	CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1404/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018 


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 283/TTr-CP ngày 20/7/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 177 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trần Đại Quang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-CTN ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch nước)
	1.
	Nguyễn Xuân Hoàng Anh, sinh ngày 22/10/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 55116 Mainz , Holzhotstr 15

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 17A, khu 10, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Giới tính: Nữ

	2.
	Nghiêm Vũ Thanh Bình, sinh ngày 18/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birken str. 56, 40233 Düsseldorf
	Giới tính: Nữ

	3.
	Lê Thị Danh, sinh ngày 17/6/1974 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Am Regen 7, 93476 Blaibach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 38 Trần Quý, phường 6, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	4.
	Kopp Hương Giang (Nguyễn Hương Giang), sinh ngày 22/10/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Willibaldstr. 173, 80699 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76, Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	5.
	Nguyễn Phong Anh, sinh ngày 31/10/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Printstr. 9, 86153 Augsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 5, Ngõ I, Hàm Long, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	6.
	Lê Minh Nguyên Levin, sinh ngày 29/11/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rüsselsheimer str. 80, 65451 Kelsterbach
	Giới tính: Nam

	7.
	Bùi Tấn Đức, sinh ngày 06/4/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freda-Wuesthoff-Weg 1, 81929 München
	Giới tính: Nam

	8.
	Nguyễn Ngọc Hòa, sinh ngày 05/9/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kolonnadenstr. 21, 04109 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 101, Tập thể Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	9.
	Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 21/7/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Niddagaustr. 31, 60489 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 4B/515/76, Hoàng Hoa Thám, tổ 8, Vĩnh Phúc 2, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	10.
	Nguyễn Anh Khuê, sinh ngày 21/9/2006 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Niddagaustr. 31, 60489 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 4B/515/76, Hoàng Hoa Thám, tổ 8, Vĩnh Phúc 2, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	11.
	Nguyễn Lena, sinh ngày 19/11/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niddagaustr. 31, 60489 Frankfurt am Main
	Giới tính: Nữ

	12.
	Phạm Tiến Dũng, sinh ngày 14/9/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Messhaus 21, 90489 Nürnberg
	Giới tính: Nam

	13.
	Dương Thu Huyền, sinh ngày 29/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Werner von Siemens Strasse 30, 76646 Bruchsal
	Giới tính: Nữ

	14.
	Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 25/7/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eutritzcher str.25, 04105 Leizig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	15.
	Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh ngày 29/10/1992 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Alaunstr. 90, 01099 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	16.
	Nguyễn Thị Hương Xuân, sinh ngày 01/02/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weser str. 11, 63225 Langen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	17.
	Lê Anh Tuân, sinh ngày 29/6/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weser str. 11, 63225 Langen
	Giới tính: Nam

	18.
	Trịnh Anh Dũng, sinh ngày 08/7/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Magdeburge Allee 28, 99086 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể 810, Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	19.
	Vũ Hồng Quang, sinh ngày 28/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Muncker Str. 13, 95444 Bayreuth
	Giới tính: Nam

	20.
	Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 20/7/1961 tại An Giang

Hiện trú tại: Industriestr. 38, 04229 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 555b, Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Giới tính: Nữ

	21.
	Nguyễn Hoàng Phương, sinh ngày 22/11/1985 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Alter Deutscher Ring 45, 47798, Krefeld
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 68/216 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	22.
	Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 01/5/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Luisen str. 9, 44787 Bochum
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	23.
	Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 16/4/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 31A, Wandssbeker Chausse, 22089 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 47/99, Nguyễn Hữu Tuệ, phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	24.
	Đặng Bảo Hân, sinh ngày 30/7/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 31A, Wandssbeker Chausse, 22089 Hamburg
	Giới tính: Nữ

	25.
	Phạm Việt Bảo, sinh ngày 23/11/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jakob-Kneip Str. 115, 40595 Düsseldorf
	Giới tính: Nam

	26.
	Nguyễn Hằng Nga, sinh ngày 18/11/1978 tại Sơn La

Hiện trú tại: Flössaustr. 72A, 90763 Fürth

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 67 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	27.
	Hoàng Minh Giám (Hoàng Kayser Minh Giám), sinh ngày 08/01/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Am Hölzel 28, 67433 Neustadt ander Weinsrasse

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 30B, tổ 30, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Giới tính: Nam

	28.
	Nguyễn Thùy Vân Sofia, sinh ngày 07/9/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hansastr.86, 81373 München
	Giới tính: Nữ

	29.
	Lê Trung Thắng, sinh ngày 15/6/1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Untere Clignet str. 4, 68167 Mainheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 6/121 Phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	30.
	Nguyễn Mạnh Thắng, sinh ngày 03/8/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Regina Ullmann str. 30, 81927 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 450A Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	31.
	Phạm Thị Lan, sinh ngày 01/7/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hans-Kreiling Allee 23, 63225 Langen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 39/125 An Thái, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	32.
	Trần Maximilian Quốc Trung, sinh ngày 06/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Castroperstr.53, 44357 Dormund
	Giới tính: Nam

	33.
	Nguyễn Sơn Nam, sinh ngày 06/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert - Schweitzer - Str. 21, 90599 Dietenhofen
	Giới tính: Nam

	34.
	Phan Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 26/11/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Geisinger steig 13, 82256 Fürstenfeldbruck

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 226, Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	35.
	Tạ Quang Dũng, sinh ngày 31/7/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans-Stützle-str. 31, 81248 München, CHLB Đức

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: K3, P.34, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	36.
	Hoàng Bích Vân, sinh ngày 02/6/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans-Stützle-str. 31, 81248 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	37.
	Trịnh Tùng Anh, sinh ngày 12/11/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str. 60, 58452 Witten
	Giới tính: Nam

	38.
	Phan Diễm Phương, sinh ngày 19/4/1970 tại Bình Định

Hiện trú tại: Cranzer Weg 9, 30657 Hannover

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 323, Lô 4, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	39.
	Trần Duy Cường, sinh ngày 22/10/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fasanenstr. 32, 82008 Unterhaching

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76 Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	40.
	Phạm Nguyễn Khánh, sinh ngày 19/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lehrer Wirth Str. 11, 81829 München
	Giới tính: Nam

	41.
	Trương Đức Cường, sinh ngày 01/01/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Werfeling 74A, 22175 Hamburg
	Giới tính: Nam

	42.
	Ma Quang Tùng, sinh ngày 31/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hoefats str. 4, 86825 Bad Woerishofen
	Giới tính: Nam

	43.
	Nguyễn Bảo Châu, sinh ngày 12/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Grün 27, 76437 Rastatt
	Giới tính: Nam

	44.
	Nguyễn Bá Nguyên, sinh ngày 13/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burg 29/1, 70771 L. Echterdingen
	Giới tính: Nam

	45.
	Trần Lan Hương, sinh ngày 08/01/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rietschel str. 1, 49176 Hilter

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 66, Lý Tự Trọng, phường 11, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	46.
	Trần Jens Luân, sinh ngày 29/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rietschel str. 1, 49176 Hilter
	Giới tính: Nam

	47.
	Nguyễn Hiền Anh, sinh ngày 03/6/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchenstr. 87, 81675 München
	Giới tính: Nữ

	48.
	Lưu Thị Hồng, sinh ngày 16/9/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hülsstr 14, 45772 Marl

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ Bắc Sơn, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	49.
	Dương Martin Viết Nguyễn (Nguyễn Viết Dương), sinh ngày 25/7/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Biedermeierstr. 14, 59558 Lippstadt
	Giới tính: Nam

	50.
	Nguyễn Thụy Lân, sinh ngày 21/3/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adler str. 27, 67065 Ludwigshafen am Rhein

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 50, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	51.
	Hoàng Thị Tho, sinh ngày 27/9/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hauptstr. 18, 97841 Tauberbischofsheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 51, Ấp Phú Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	52.
	Đặng Thị Hương, sinh ngày 27/7/1973 tại Sơn La

Hiện trú tại: Götzenstr. 1B, 65760 Eschborn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 19, ngõ 30, Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	53.
	Đặng Tử Dương, sinh ngày 31/12/2002 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Götzenstr. 1B, 65760 Eschborn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 19, ngõ 30, Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	54.
	Trần Ngọc Quỳnh, sinh ngày 17/01/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Winningerstr. 42, 56072 Koblenz
	Giới tính: Nữ

	55.
	Nguyễn Thị Bích Diệp, sinh ngày 02/01/1976 tại Nam Định

Hiện trú tại: Mittelbergstr. 97, 88400 Biberach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nữ

	56.
	Đàm Bảo Hân, sinh ngày 21/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Filderbahnplatz 31, 70567 Stuttgart
	Giới tính: Nữ

	57.
	Phạm Văn David Phúc, sinh ngày 07/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brahnsstr. 29, 93053 Regensburg
	Giới tính: Nam

	58.
	Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 18/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Virchow Strasse 07, 76928 Landau
	Giới tính: Nam

	59.
	Nguyễn Nam Sơn, sinh ngày 02/7/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Virchow Strasse 07, 76928 Landau
	Giới tính: Nam

	60.
	Nguyễn Phi Nga, sinh ngày 17/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bgm-Högl Str.1, 95478 Kemnath
	Giới tính: Nữ

	61.
	Đặng Phương Thảo, sinh ngày 05/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pillenreutherstr. 23, 90459 Nürnberg
	Giới tính: Nữ

	62.
	Phạm Văn Lý, sinh ngày 27/01/1958 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bleich Straße 90, 6+7655 Kaiserslautern

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 7, Rặng Nhãn, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	63.
	Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 17/4/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Amtsgerichts Straße 6, 47119 Duisburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
	Giới tính: Nam

	64.
	Nguyễn Guido An Mạnh, sinh ngày 06/11/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Amtsgerichts Straße 6, 47119 Duisburg
	Giới tính: Nam

	65.
	Lê Anh Đức, sinh ngày 14/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Luisen str. 22, 53721 Siegburg
	Giới tính: Nam

	66.
	Bilat Hiwa, sinh ngày 03/8/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstraße 56, 56564 Neuwied
	Giới tính: Nam

	67.
	Chu Thị Huyền Vy, sinh ngày 30/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Melisenweg 19, 51061 Köln
	Giới tính: Nữ

	68.
	Nguyễn Tuyết Nga, sinh ngày 16/4/1961 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Rehbergweg 14, 76187 Karlsruhe

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 440/2 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	69.
	Hà Phi Hùng, sinh ngày 14/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brüningstr. 74, 54470 Bernkastel - Kues
	Giới tính: Nam

	70.
	Nguyễn Mạnh Chiến, sinh ngày 30/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwabstr. 22, 74360 Ilsfeld
	Giới tính: Nam

	71.
	Bùi Vi Hiếu, sinh ngày 27/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt str 52, 74889 Sinsheim
	Giới tính: Nam

	72.
	Nguyễn Quốc Kỳ, sinh ngày 14/10/1999 tại Trung Quốc

Hiện trú tại: Münchener str 9, 83620 Feldkirhen-Westerham
	Giới tính: Nam

	73.
	Lê Đào Quary Anh, sinh ngày 12/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Winterstein Str. 19, 80933 München
	Giới tính: Nam

	74.
	Phạm Thị Thanh Lợi, sinh ngày 24/5/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Krankenhausstr. 25, 86551 Aichach

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5/5M Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	75.
	Bùi Tấn Quốc, sinh ngày 02/01/1960 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Katherinen str 10, 56253 Treis Karden
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: TK 18/17 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	76.
	Phạm Thu Thảo, sinh ngày 01/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wunsiedler str. 23, 95478 Kemnath
	Giới tính: Nữ

	77.
	Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 28/02/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Wilhelm-Liebknecht-Platz 06, 04105 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 77, phố Hòa Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nữ

	78.
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 28/8/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bonhoeffer str. 6, 59174 Kamen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 116, Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	79.
	Lê Hoàng Dung, sinh ngày 28/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nawiasky str. 14/4, 81735 München
	Giới tính: Nữ

	80.
	Trần Văn Thủy, sinh ngày 10/4/1958 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Rouseaustr. 12, 67663 Kaiserslautern

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể xí nghiệp Gia công dệt nhuộm Hà Nội, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	81.
	Nguyễn Như Mai Alina, sinh ngày 28/11/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lammstr. 9, 66482 Zweibrücken
	Giới tính: Nữ

	82.
	Nguyễn Bá Ngọc, sinh ngày 01/7/1942 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landlstr. 5/1, 81539 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà C4, tầng 2, khu tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	83.
	Nguyễn Phạm Hoàng, sinh ngày 16/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schützen str. 5, 35578 Wetzlar
	Giới tính: Nam

	84.
	Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 20/8/1972 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Münsterstr. 21, 55116 Mainz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đức Bác, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	Giới tính: Nam

	85.
	Nguyễn Nhật Anh, sinh ngày 17/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fallstrasse 40E, 81369 München
	Giới tính: Nam

	86.
	Nguyễn Thanh Thùy, sinh ngày 25/11/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Graf-Anton str 2, 88099 Neukirch
	Giới tính: Nữ

	87.
	Trịnh Thế Anh Cường, sinh ngày 13/7/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stuttgarter Strasse 41, 74321 Bieligheim-Bissingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 410 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	88.
	Bùi Kim Quyên, sinh ngày 15/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Trift straße 71, 34246 Vellmar
	Giới tính: Nữ

	89.
	Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 27/4/1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Jössnitzer str.4, 08525 Plauen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25, Trịnh Thị Ngọc Lữ, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Giới tính: Nam

	90.
	Lê Thị Thùy, sinh ngày 06/02/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Schützen str. 86, 67659 Kaiserslautern

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Bờ Đậu, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên
	Giới tính: Nữ

	91.
	Nguyễn Phúc Ân, sinh ngày 07/9/2002 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Wörthstras 39, 72764 Reutlingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 10, thôn Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Giới tính: Nam

	92.
	Nguyễn Mạnh Thắng, sinh ngày 09/5/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Taubenbergerstr. 1, 85221 Dachau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	93.
	Đặng Bích Huệ, sinh ngày 04/3/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Hölzel 28, 67433 Neustadt ander Weinstrasse
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 36, Nguyễn Khoái, tổ 20, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	94.
	Đặng Hoàng Minh Quân, sinh ngày 22/12/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hölzel 28, 67433 Neustadt ander Weinstrasse
	Giới tính: Nam

	95.
	Đặng Hoàng Anh Dũng, sinh ngày 24/6/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hölzel 28, 67433 Neustadt ander Weinstrasse
	Giới tính: Nam

	96.
	Phạm Hồng Anh, sinh ngày 08/4/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oldachstr. 14, 22307 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 26, ngách 75, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	97.
	Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh ngày 02/7/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kraùzeld str.18, 45473 Mülheim an der Rühr
	Giới tính: Nữ

	98.
	Bùi Thị Tuyết Mai, sinh ngày 25/12/1955 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Neulander Weg 46, 21423 Winsen (Luhe)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25D/3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	99.
	Hoàng Thị Hải Yến, sinh ngày 15/02/1969 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Birnauer str.18, 80809 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Vụ Cầu, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc
	Giới tính: Nữ

	100.
	Phạm Thị Hoa (Widmann Phạm Thị Hoa), sinh ngày 08/6/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Welser str. 1E, 86391 Stadtbergen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phòng 22, nhà C6, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	101.
	Lê Lam, sinh ngày 10/11/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfahbühl str. 5/1, 71384 Weinstadt
	Giới tính: Nam

	102.
	Nguyễn Thị Anh Thu, sinh ngày 29/7/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haupstr. 176, 42579 Heiligenhaus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	103.
	Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 24/3/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupstr. 176, 42579 Heiligenhaus
	Giới tính: Nam

	104.
	Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 02/12/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Pranckhstrasse 21, 90431 Nürnberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	105.
	Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 28/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leuchtenbergerstr.7a, 92637 Weiden/OPF
	Giới tính: Nam

	106.
	Lê Thị Anh Thư, sinh ngày 08/10/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Asamstr. 20, 83026 Aising, Rosenheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 166, Đại lộ 3, phường Phước Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	107.
	Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 28/7/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oppenheimer strasse 39, 55130 Mainz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 48 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	108.
	Phan Hữu Sơn, sinh ngày 01/3/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Spiekeroogerstr. 31, 26419 Schortens

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: L10, Khu tập thể UBTN, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	109.
	Trần Thị Phương Dung, sinh ngày 30/10/1995 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Graslilienanger 18, 80937 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Tần Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Giới tính: Nữ

	110.
	Nguyễn Thanh Hưng, sinh ngày 19/10/1991 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Telemannstr.19, 39106 Magdeburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 526, tổ dân phố 2, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	Giới tính: Nam

	111.
	Nguyễn Phương Mai, sinh ngày 23/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Matzplat 6, 06268 Querfurt
	Giới tính: Nữ

	112.
	Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 23/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schönefelderstr.51, 04129 Leipzig
	Giới tính: Nam

	113.
	Nguyễn Vân Anh Steffi, sinh ngày 20/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ehrgartenweg 14, 66482 Zweibrücken
	Giới tính: Nữ

	114.
	Đào Thị Trúc Hà, sinh ngày 03/02/1983 tại Bình Định

Hiện trú tại: Schlierseestrasse 79, 81539 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	Giới tính: Nữ

	115.
	Trần Thị Kim Xuân, sinh ngày 11/9/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weeserweg 32, 47804 Krefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 677 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	116.
	Chử Tiến Dũng, sinh ngày 14/7/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Manzostr. 110, 80997 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	117.
	Chử An, sinh ngày 02/02/2016 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Manzo str. 110, 80997 München
	Giới tính: Nam

	118.
	Đỗ Hoàng Minh, sinh ngày 25/11/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scharnhorst Str. 28, 04275 Leipzig
	Giới tính: Nam

	119.
	Trần Lưu Lan, sinh ngày 20/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vilniuserstr. 1/0309, 99089 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 174, tổ 8, đường Nguyễn Văn Linh, khu tập thể Công ty may 10, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	120.
	Đinh Văn Nghĩa, sinh ngày 22/4/1967 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Moosstr. 41 a, 85356 Freising

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Đồng Chăn, xã Lân Thượng, Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	Giới tính: Nam

	121.
	Nguyễn Thiên Tâm, sinh ngày 05/3/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Daimler 43, 63477 Maintal

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 115 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	122.
	Nguyễn Quang Huy Benny, sinh ngày 07/02/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hartmann Str. 105, 91052 Erlangen
	Giới tính: Nam

	123.
	Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 11/7/1991 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Waldstr. 49, 65428 Rüsselsheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 16c, phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Giới tính: Nam

	124.
	Bùi Thị Xuân, sinh ngày 06/02/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 131, 99084 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Giới tính: Nữ

	125.
	Nguyễn Xuân Hùng, sinh ngày 13/3/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bad-schachemer str. 85, 81671 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngõ 2, phòng 204/T1, khu tập thể Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	126.
	Nguyễn Katharina, sinh ngày 24/01/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bad-schachemer str. 85, 81671 München
	Giới tính: Nữ

	127.
	Nguyễn Thị Quỳnh, sinh ngày 06/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bad-schachemer str. 85, 81671 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	128.
	Phan Trương Vinh, sinh ngày 15/10/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ritterstr. 25, 33602 Bielefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 453/17 KH, Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	129.
	Bùi Quang Huy, sinh ngày 05/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frauhofer str. 23d, 86167 Augsburg
	Giới tính: Nam

	130.
	Bùi Thị Thúy, sinh ngày 19/9/1963 tại Nam Định

Hiện trú tại: Freiherr Vom Stein Str.7, 55131 Maiz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lộc An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nữ

	131.
	Nguyễn Phương Trinh, sinh ngày 20/12/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertramstr. 21, 65185 Wiesbaden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 261, Ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	132.
	Phạm Kim Anh, sinh ngày 20/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schanzstrasse 18, 67063 Ludwigshafen
	Giới tính: Nữ

	133.
	Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 27/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgerfeld 17a, 85570 Marktschwaben
	Giới tính: Nam

	134.
	Nguyễn Kim Ngọc, sinh ngày 24/3/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Schwarzenbeker Ring 5, 22149 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 42/27 Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Giới tính: Nữ

	135.
	Hoàng Lê Khánh Ly, sinh ngày 06/8/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 73054 Eislingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 50, Ngách 34, Ngõ Thịnh Quang, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	136.
	Ngô Thị Minh Tâm, sinh ngày 12/5/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Peter-Schneider Str. 3, App 3210, 97074 Würzburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	137.
	Lê Ngọc Anh, sinh ngày 17/12/1991 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Westendstr. 1, 34117 Kassel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Giới tính: Nữ

	138.
	Nguyễn Ngọc Ly, sinh ngày 09/02/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Györer Str. 4, 99089 Erfurt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	139.
	Hồ Thị Khánh Dung, sinh ngày 16/8/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Friedrich-Maumann Str. 29, 67071 Ludwigshafen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	140.
	Phạm Nguyễn Thùy Trân, sinh ngày 07/8/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Naabtr. 4a, 93105 Tegernheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 77/30D, Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	141.
	Nguyễn Thị Kim May, sinh ngày 09/11/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Oldentruper str 104,33604 Bielefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 12C/196,

phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	142.
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 12/12/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Rochusstr 29,50827 Kolh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 396/2 ấp An Lợi, xã An Lục Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	Giới tính: Nữ

	143.
	Trần Thị Ngọc Nữ, sinh ngày 04/7/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Erich-Kästner Weg 48, 90513 Zirndorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	144.
	Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 01/01/1966 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Weststr. 15, 01917 Kamenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xưởng Dược C34, Cục Hậu Cần, Quân Khu 5, TP. Đà Nẵng
	Giới tính: Nữ

	145.
	Bùi Văn Hiền, sinh ngày 01/5/1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schulstr.20, 26197 Ahlhorn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	146.
	Nguyễn Đình Ngọc Trân, sinh ngày 28/6/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bothenstr. 12, 46236 Bottrop

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 219/38, Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	147.
	Nguyễn Ngọc Gia Khang, sinh ngày 02/8/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hooverstr. 22 a, 86156 Augsburg
	Giới tính: Nam

	148.
	Nguyễn Nhật Tiến, sinh ngày 22/4/1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Von Süsskind-Schwendi Str. 39, 71272 Renningen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 384/11 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	149.
	Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 05/6/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Von- Süsskind-Schwendi Str. 39, 71272 Renningen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Giới tính: Nữ

	150.
	Nguyễn Thành An, sinh ngày 21/6/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Buchdruck Str. 3, 90473 Nürnberg
	Giới tính: Nam

	151.
	Trần Văn Sơn, sinh ngày 27/11/1969 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Am Klapphaken 17, 49377 Vechta

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Giới tính: Nam

	152.
	Trần Hà Mai Ly, sinh ngày 14/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Klapphaken 17, 49377 Vechta
	Giới tính: Nữ

	153.
	Nguyễn Ngọc Hoài, sinh ngày 19/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Markt Str. 84, 89537 Giengen an der Brenzc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 33, Phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	154.
	Nguyễn Thành Nguyên, sinh ngày 08/7/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Markt Str. 84, 89537 Giengen an der Brenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 33/309 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	155.
	Nguyễn Louis Khang, sinh ngày 04/8/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt Str. 84, 89537 Giengen an der Brenz
	Giới tính: Nam

	156.
	Lê Đình Điềm, sinh ngày 30/7/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Heiliger Weg 17, 44141 Dortmund

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, Hải Dương
	Giới tính: Nam

	157.
	Nguyễn Hiền Duyên Diễm, sinh ngày 22/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Perlacher Str. 22, 81539 München
	Giới tính: Nữ

	158.
	Lê Hoàn, sinh ngày 02/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vater-Klein Str. 27, 86356 Neusäss
	Giới tính: Nam

	159.
	Phạm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 18/5/1968 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Am Beuditzer Weg 205, 06184 Kabelsketal OT. Groskugel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thọ Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Giới tính: Nữ

	160.
	Nguyễn Thị Quỳnh Lan, sinh ngày 31/8/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gerresheimer Str.128, 40233 Düsseldorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể Dệt kim Đông Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	161.
	Đỗ Lisa, sinh ngày 30/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weber str. 18, 73655 Plüderhausen
	Giới tính: Nữ

	162.
	Lê Tuấn Anh, sinh ngày 20/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstraße 5, 59555 Lippstadt
	Giới tính: Nam

	163.
	Vũ Nam Hà, sinh ngày 04/3/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lamboystr. 20, 60598 Frankfurt am Main

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 85/5 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	164.
	Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 29/9/1992 tại Long An

Hiện trú tại: Firmungstraße 31, 56068 Koblenz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Giới tính: Nữ

	165.
	Lê David Việt Dũng, sinh ngày 29/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grünwalder Str. 33, 81547 München
	Giới tính: Nam

	166.
	Phan Hiếu Hảo, sinh ngày 06/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Grossgasse 32, 66954 Pirmasens
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 24, Đường số 36, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	167.
	Phan My Anh, sinh ngày 05/6/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grossgasse 32, 66954 Pirmasens
	Giới tính: Nữ

	168.
	Nguyễn Ngọc Thy Mỹ, sinh ngày 07/5/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Grossgass 32, 66954 Pirmasens

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A4/19 Ấp 1, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	169.
	Phạm Đình Trọng, sinh ngày 17/01/1976 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Schorfteichstraße 10, 49584 Fürstenau

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/4B Tổ 4, Khu phố 5, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	170.
	Phạm Nhã Trúc, sinh ngày 27/6/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schorfteichstraße 10, 49584 Fürstenau
	Giới tính: Nữ

	171.
	Phạm Minh Triết, sinh ngày 02/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schorfteichstraße 10, 49584 Fürstenau
	Giới tính: Nam

	172.
	Trần Nhật Tân, sinh ngày 28/6/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schorfteichstr. 10, 45984 Fürstanau
	Giới tính: Nam

	173.
	Hoàng Thanh Mai, sinh ngày 15/5/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl -Blechen Str 1a, 04328 Leipzig
	Giới tính: Nữ

	174.
	Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 08/3/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 15, 04808 Wurzen
	Giới tính: Nam

	175.
	Nguyễn Thị Vui, sinh ngày 26/7/1983 tại Bình Định

Hiện trú tại: Edingburgplatz 47, 81829 München

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	176.
	Phạm Quang Anh, sinh ngày 09/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rathenaustr.26 - 95444 Bayreuth
	Giới tính: Nam

	177.
	Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 09/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Graben str 16, 65428 Rüselsheim.
	Giới tính: Nữ


 

